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          ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG TRUNG LƯƠNG 

 

           Số:        /TB - UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Trung Lương, ngày 07  tháng  3  năm 2024 

                                     
 

THÔNG BÁO  

Tiêm phòng, Phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm,  

Thủy cầm đợt 1 năm 2024 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH - TTƯDKHKT - BVCTVN ngày 28 tháng 02 

năm 2024, của Trung tâm ứng dụng khoa học kỷ thuật - Bảo vệ cây trồng vật nuôi 

thị xã Hồng Lĩnh về kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy cầm 

năm 2024 và kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân phường. Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh xẩy ra trên đàn gia 

súc, gia cầm, thủy cầm và các chủng vi rút gây bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy 

cầm có khả năng lây lan sang người; Uỷ ban nhân dân phường Trung Lương 

thông báo tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, thủy cầm đợt 1 năm 2024 như 

sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

  1. Tiêm các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm đạt và vượt tỷ lệ các chỉ tiêu 

về công tác phòng chống dịch bệnh  theo quy định của cấp trên nhằm tạo được sự 

miễn dịch cho đàn vật nuôi; đảm bảo an toàn vật nuôi, góp phần khống chế các 

loại dịch bệnh, tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; Đảm bảo phòng chống 

các loại dịch bệnh lây từ gia súc, gia cầm sang người; góp phần nâng cao chất 

lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

2. Thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật trong suốt quá trình nhận, vận chuyển, 

bảo quản Vắc xin; tiêm đúng yêu cầu kỹ thuật; tiêm đúng đối tượng, đúng liều 

lượng, đúng đường tiêm, đúng lịch tiêm theo kế hoạch của UBND thị xã. Chuẩn 

bị đầy đủ các loại thuốc chống sốc, phản vệ; xử lý kịp thời đúng quy trình kỹ 

thuật đối với những con vật bị sốc, phản vệ sau khi tiêm; Tổ chức tiêm đảm bảo 

chặt chẽ, an toàn cho người tham gia tiêm và gia súc, gia cầm được tiêm thu, nộp, 

thanh quyết toán kinh phí tiêm phòng theo đúng quy định;  

- Xử lý nghiêm các trường hợp không tiêm phòng cho vật nuôi theo quy 

định của pháp luật trên lĩnh vực thú y. 

II.  ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU 

1. Đối tượng gia súc, gia cầm thuộc diện bắt buộc phải tiêm Vắc xin 

phòng bệnh 
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- Trâu, bò: 

+ Vắc xin viêm da nổi cục trâu, bò: Tiêm cho trâu, bò và bê nghé từ 3 

tháng tuổi trở lên; 

 +  Vắc xin Lở mồm long móng:  Tiêm cho bê, nghé, trâu, bò từ  2 tháng 

tuổi trở lên; đối với bê nghé tiêm lần đầu thì phải tiêm 2 mũi, mũi thứ hai cách 

mũi thứ nhất là 28 ngày.  

+ Vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò:  Tiêm cho bê, nghé, trâu,  

bò từ 6 tháng tuổi trở lên. 

- Đối với lợn: 

+ Vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn cổ điển: Tiêm cho lợn 30 ngày tuổi trở 

lên;  

+ Vắc xin Tụ huyết trùng lợn: Tiêm cho lợn từ 4 tuần tuổi trở lên;  

 - Đối với chó:  Vắc xin phòng bệnh Dại chó;  tiêm cho chó từ 12 tuần tuổi 

trở lên. 

- Đối với gia cầm: Vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm (H5N1); Tiêm cho 

gà, vịt từ 2 tuần tuổi trở lên, tiêm nhắc lại sau 28 ngày cùng 1 loại vắc xin (Chỉ 

tiêm cho đàn gà, vịt có tổng đàn trên 100 con). 

2. Chỉ tiêu  

-  Đối với bệnh Lở mồm  long móng gia súc: Tiêm  phòng nhằm tạo miễn 

dịch bảo hộ cho 80% tổng đàn trâu, bò.  

-  Đối với các bệnh: Tụ huyết trùng trâu bò, Dịch tả lợn,Tụ huyết trùng  

lợn, Cúm gia cầm… tiêm phòng đạt tỷ  lệ trên 80% tổng đàn gia súc, gia cầm. 

III. KINH PHÍ TIÊM PHÒNG 

- Căn cứ vào Công văn Số 371/UBND-KT ngày 05/03/2024 của UBND thị 

xã Hồng Lĩnh “V/v hỗ trợ kinh phí mua vắc xin tiêm phòng, cho gia súc, gia cầm 

năm 2024”.  

- Căn cứ thông báo số 72/TB - CNTY - Sở nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Hà Tĩnh Chi cục chăn nuôi và Thú y. UBND phường Trung Lương Thông 

báo  chi phí tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2024 như sau: 

1. Đối với vắc xin dịch tả lợn: Thu 8.000 đồng/liều/ con.  

Trong đó chi phí: 

- Chi trả công tiêm: 2.500 đồng/ liều/ con  

- Chi trả công đăng ký, thu tiền tại TDP: 1.000 đồng/ liều/ con 

- Thu tiền Vắc xin: 4.500 đồng/con 

2. Đối với vắc xin tụ huyết trùng lợn: Thu 8000 đồng/ liều/ con.  

Trong đó chi phí: 

- Chi trả công tiêm: 2.500 đồng/ liều/ con  

- Chi trả công đăng ký, thu tiền tại TDP: 1.000 đồng/ liều/ con 

- Thu tiền Vắc xin: 4.500 đồng/con 

3. Đối với vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò: Thu 12.000 đồng/ liều/ con 

Trong đó chi phí: 
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- Chi trả công tiêm: 3.200 đồng/ liều/ con  

- Chi trả công đăng ký, thu tiền tại TDP: 1.000 đồng/ liều/ con 

- Thu tiền Vắc xin: 5.800 đồng/con 

- Chi trả công cố định trâu bò: 2.000 đồng/liều/con 

4. Đối với vắc xin viêm da nổi cục trâu, bò: Thu 17.000 đồng/ liều/ con 

Trong đó chi phí: 

- Chi trả công tiêm: 3.200 đồng/ liều/ con  

- Chi trả công đăng ký, thu tiền tại TDP: 1.000 đồng/ liều/ con 

- Thu tiền Vắc xin: 10.000 đồng/con 

- Chi trả công cố định trâu bò: 2.000 đồng/liều/con 

5. Đối với vắc xin lở mồm long móng trâu, bò: Thu 10.000 đồng/liều/con 

Trong đó chi phí:  

- Chi trả công tiêm: 6.000 đồng/liều/con 

- Chi trả công đăng ký, thu tiền tại TDP: 2.000 đồng/ liều/ con 

- Chi trả công cố định trâu bò: 2.000 đồng/liều/con. 

- Thu tiền Vắc xin: Được hỗ trợ không thu tiền Vắc xin. 

6. Đối với vắc xin cúm gia cầm  

* Đối với tiêm cho gà, vịt dưới 35 ngày tuổi: Thu 740 đồng/liều/con 

- Chi trả công tiêm: 200 đồng/ liều/ con  

- Thu tiền Vắc xin: 660 đồng/con 

* Đối với tiêm cho gà, vịt trên 35 ngày tuổi: Thu 1.280 đồng/liều/ con 

- Chi trả công tiêm: 200 đồng/liều/con 

- Thu tiền Vắc xin: 1.080 đồng/con 

7. Đối với Vắc xin phòng dại Chó: Thu 25.000đ/liều/con 

 Lưu ý: Trong lịch tiêm chính thức cho đàn gia súc nếu hộ gia đình nào 

không chấp hành đúng lịch tiêm mà phải tổ chức tiêm vét thì phải nộp thêm 

tiền mỗi con gia súc tiêm là 10.000 đồng để trả công tiêm cho tổ thú y. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIÊM 

1.Thời gian 

- Vắc xin viêm da nổi cục trâu, bò: Từ 13/3 - 17/3/2024 

- Vắc xin Cúm gia cầm: Từ 18/3 - 28/3/2024; 

- Vắc xin phòng bệnh Dại chó: Từ 29/3 - 14/4/2024; 

- Vắc xin Lở mồm long móng và Tụ huyết trùng trâu, bò: Từ 15/4 - 

25/4/2024; 

- Vắc xin Dịch tả và Tụ huyết trùng lợn: Từ 29/4 - 15/5/2024 

Lưu ý: Thời gian tiêm phòng cụ thể tại các đơn vị sẽ thông báo cho các 

đ/c tổ trưởng các tổ dân phố sau. 
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2. Địa điểm tiêm phòng. 

Tùy theo tình hình thực tế các cụm dân cư và số lượng gia súc, gia cầm sẽ 

triển khai tiêm tập trung hoặc tại hộ gia đình, Ban chỉ đạo sẽ thông báo sau. 

Trên đây là thông báo tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024. Đề 

nghị các tổ chức, cá nhân, hộ chăn nuôi tổ chức thực hiện nghiêm túc./. 

 

   Nơi nhận:                                                           
- UBND thị xã; (B/c)                                                        
- Trung tâm ƯDKHKT thị xã;                  

- Thường trực ĐU; HĐND phường; 

- Thành viên BCĐ; 

- TTr UBMTTQ và các đoàn thể;                                     

- 10 đơn vị TDP; 

- Lưu: VT.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Ngọc Luân 
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